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PHẦN C. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG IX. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

BÀI 13  ĐIỆN TRƯỜNG

BIX.13.31.1.2

Phát biểu nội dung định luật Culông. Ghi công thức, tên gọi, đơn vị của các đại lượng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	 “Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm … khoảng cách giữa chúng”. 
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều như hình vẽ, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích số độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”. 
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	F: lực tương tác tĩnh điện (N)

k = 9.109 (Nm2/C2)

 q1, q2: điện tích (C)

r: khoảng cách giữa hai điện tích (m)


	0,5


BIX.13.32.2.2

.  Một quả cầu nhỏ mang điện tích q =10–5C đặt trong không khí.

a. Tính độ lớn cường độ điện trường EM tại điểm M cách tâm O của quả cầu một đoạn r = 10cm.

b. Xác định lực điện trường 
[image: image4.wmf]F

r

do quả cầu tích điện tác dụng lên điện tích điểm q’ =–10–7C đặt ở M.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a.Ta có:  EM = 
[image: image5.wmf]2
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b. Ta có: 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Độ lớn cường độ điện trường EM​: Ta có:  EM = 
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	Xác định lực điện trường 
[image: image10.wmf]F
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Vì q’< 0 nên 
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F = |q’|.EM = 10–7.9.106 = 0,9  (N)
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BIX.13.33.2.2

Hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau một khoảng d cố định, đặt trong chân không. 

Hỏi độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên q1. Giả sử q1 = q2 = 20,0 (C và d = 1,5 m. 

Tăng d gấp 2 lần, thì lực tĩnh điện tăng hay giảm bao nhiêu lần? 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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Tăng d gấp 2 lần, thì lực tĩnh điện giảm 4 lần
	1


BIX.13.34.2.2

Đặt điện tích điểm q = – 10(C trong dầu hỏa có hằng số điện môi ( = 2,1 tại điểm có tọa độ vec tơ  
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 (cm). Hãy tính độ lớn của vec tơ cường độ điện trường tại điểm M có tọa độ vec tơ  
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lần lượt là véc-tơ đơn vị trên các trục tọa độ vuông góc Ox, Oz. (Đơn vị trên các trục là cen ti  mét)

.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Ta luôn có hệ thức véc-tơ: 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ta luôn có hệ thức véc-tơ: 
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[image: image36.wmf]2

2

8

6

+

= 
[image: image37.wmf]100

 = 10 (cm)  tức 0,1 m


	0,5

	

Cường độ điện trường:  

E = 
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BIX.13.35.2.2

Một điện tích điểm dương 9(C đặt tại điểm có tọa độ 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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BÀI 14: ĐỊNH LUẬT KIARƠKHỐP

BX.14.36.1.2

Đặt hiệu điện thế 1,0 V vào hai đầu một đoạn dây dẫn có điện trở 10 Ω trong thời gian 20 s. Lượng điện tích (điện lượng) q chuyển qua đoạn dây này là bao nhiêu. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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BX.14.37.3.2

Tại sao con chim đậu trên dây điện mà không bị điện giật?

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Khảo sát hiệu điện thế tại vị trí của chim đứng trên dây.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Vì chim đậu trên một dây điện, không có bộ phận nào trên cơ thể va chạm vào dây kia, điện áp trên dây tại hai vị trí của chân chim đẳng thế (điện áp bằng không). Do đó chim không bị điện giật.


	2




BX.14.38.1.2

Định nghĩa nhánh, nút của một mạch điện tổng quát.

	Đáp án tóm tắt

	Điểm

	Nhánh là một …  theo một chiều xác định với cường độ xác định.
Nút là chỗ nối ….  
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Nhánh là một hoặc nhiều phần tử mắc nối tiếp, trong đó có một dòng điện chạy theo một chiều xác định với cường độ xác định.
	1

	Nút là chỗ nối các đầu nhánh. (một mạch điện không có nút vào, nút ra gọi là mạch kín)
	1


BX.14.39.1.2

Phát biểu định luật nút, định luật về vòng kín

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	“Tại mỗi nút của mạch điện, … dòng điện từ nút đi ra”.
”Tổng đại số các hiệu điện …  điện bằng không”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ những dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ những dòng điện từ nút đi ra”.
	1

	”Tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một vòng kín của mạch điện bằng không”. 
	1


BX.14.40.2.2


[image: image49]
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	    Chọn A là nút, chọn chiều dòng điện, áp dụng định luật nút, định luật vòng kín, viết phương trình theo I, giải tìm I, U …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Một c       Giả sử chọn chiều dòng điện như hình vẽ         

   Định luật nút: I1 + I3 = I2 
               Đ.L vòng bên trái: E1 – I1R1 – I2R2 = 0   

                  Đ.L vòng bên phải: I2R2 + I3R3 – E3 = 0 


                  Thay số:               I1 – I2 + I3 = 0

                                             - I1 – I2        = – 9



                  I2 + I3   = 3 

	1,25

	I1 = 5 (A), I2 = 4 (A), I3 = -1 (A), thực tế, dòng I3 có chiều ngược chiều giả sử.

Vậy cường độ dòng điện qua nhánh 2: 4 (A)
	0,25

	UAB = I2R2 = 4.1 = 4 (V)



	0,5




BX.14.41.2.2


[image: image50]
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Chọn C là nút, chọn chiều dòng điện, áp dụng định luật nút, định luật vòng kín, viết phương trình theo I, giải tìm I, U …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm       

	   Giả sử chọn chiều dòng điện như hình vẽ         

   Định luật nút: I1 = I2 + I3 
               Đ.L vòng bên trên: E1 – I1R1 – I2R2 = 0   

                  Đ.L vòng bên dưới: I2R2 + E3  – I3R3 = 0 


                  Thay số:               I1 – I2–  I3 = 0

                                             - I1 – I2       = – 3



                  I2 – I3 = –9 

	1,25

         

	     I1 = 5 (A), I2 = -2 (A), I3 = 7 (A), thực tế, dòng I2 có chiều ngược chiều giả sử.                      

Vậy cường độ dòng điện qua nhánh 1: 5 (A)                                                                           
	        0,25

	     UAB = - I1R1 = - 5.1 = - 5 (V)


	0,5




BÀI 15: TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI

BXI.15.42.1.2

Khái niệm từ trường là gì.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Theo thuyết tương tác gần, … tác dụng lực từ lên các hạt điện chuyển động trong nó.  
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Theo thuyết tương tác gần, từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt điện chuyển động có hướng. Một tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên các hạt điện chuyển động trong nó.
	2


BÀI 16:LỰC LOREN. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

BXI.16.43.1.2

Cho một đoạn dây dẫn thẳng dài 10 (cm) có cường độ dòng điện chạy qua là 2 (A) đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,01 (T). Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trong hai trường hợp

Cảm ứng từ vuông góc với đoạn dây dẫn.

Cảm ứng từ tạo với đoạn dây dẫn một góc 30o.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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BXI.16.44.2.2

Vòng dây tròn bán kính r = 10 cm, điện trở R = 0,2 ( đặt nghiêng góc 300 với 
[image: image54.wmf]B
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, với B = 0,02 T. Xác định suất điện động, độ lớn của dòng điện cảm ứng trong thời gian (t = 0,01 s từ trường giảm đều từ B xuống đến không. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Độ lớn suất điện động cảm ứng:  

E = 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Độ lớn suất điện động cảm ứng:  

E = 
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	I = 
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BÀI 17  TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ

BXII.17.45.1.2
Trình bày luận điểm I và II của Mắcxoen

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	  Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian…..

  Bất kì một điện trường nào ….
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy tức điện trường có những đường sức khép kín.

	1

	Bất kì một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ trường.
	1


Cho sơ đồ mạch điện: 





a / Tính cường độ dòng điện qua nhánh 2.





b/  Tính UAB.
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Cho sơ đồ mạch điện: 





a / Tính cường độ dòng điện qua nhánh 1.





b/  Tính UAB.
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